
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GVHD: 

STT MSSV Lớp Chữ ký

1 2005150177 Nguyễn Thị Hồng Ân 06DHTP3

2 2005140027 Lê Thị Ngọc Bích 05DHTP6

3 2005140031 Phạm Hoàng Bữu 05DHTP1

4 2022140019 Trần Thị Hồng Đào 05DHDB1

5 2005140063 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 05DHTP2

6 2005140070 Nguyễn Thị Phương Diệu 05DHTP3

7 2005140071 Vũ Thị Hiền Diệu 05DHTP2

8 2005140077 Lý Dự 05dhtp2

9 2005130248 Hồ Thị Mỹ Duyên 04DHTP5

10 2022140031 Lê thị mỹ Duyên 05DHDB2

11 2005140115 Trần Thị Linh Giang 05DHTP2

12 2005140170 Nguyễn Tín Hiệu 05dhtp3

13 2005140173 Nguyễn Thị Hoa 05DHTP3

14 2005140758 Trần Thị Mỹ Hoàng 05DHTP6

15 2005140191 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 05DHTP5

16 2005140193 Trần Thị Ánh Hồng 05dhtp3

17 2005140207 đặng thị hương 05dhtp2

18 2005140219 Đinh Thị Huyền 05DHTP2

19 2005140237 Lê anh Khang 05dhtp2

20 2005140239 Thạch Nguyễn Phương Khanh 05DHTP3

21 2022150042 Nguyễn Thành Long 06DHDB2

22 2005140293 Phạm Thị Hồng Lụa 05DHTP2

23 2022140076 Trần Minh Mẫn 05DHDB1

24 2005140304 Phan Văn Mạnh 05DHTP2

25 2005130272 Nguyễn Thị Nết 04DHTP3

26 2005140322 Trần Thị Nguyệt Nga 05DHTP2

27 2005140336 Nguyễn Đức Nghĩa 05DHTP3
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STT MSSV Lớp Chữ kýHọ và tên

28 2005140349 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 05DHTP1

29 2005140354 Nguyễn Thị Mộng Ngọc 05DHTP3

30 2005140346 Nguyễn Thị Kim Ngọc 05DHTP2

31 2005140348 PHẠM THỊ ANH NGỌC 05DHTP3

32 2005140367 Dương Thị Yến Nhi 05DHTP2

33 2022140107 Nguyễn Đào Quỳnh Như 05DHDB1

34 2005130386 Trần Thị Phương Nhung 04DHTP5

35 2005140392 Võ Thanh Nhựt 05DHTP2

36 2022140315 Nguyễn Thị Phấn 05DHDB2

37 2005140420 Nguyễn Thị Kim Phụng 05DHTP1

38 2005140430 Hoàng Thị Lan Phương 05DHTP2

39 2005140446 Trần Thị Thúy Phượng 05DHTP3

40 2005130104 Phạm Huy Quang 04DHTP4

41 2005140460 Mai Thị Thảo Quyên 05DHTP1

42 2005130069 Trần Huỳnh Sơn 04DHTP1

43 2005140485 Lê Đức Tài 05DHTP2

44 2005140507 Trần văn Thắng 05DHTP6

45 2005150221 Lê thị kim Thanh 06DHTP3

46 2005140537 Hoàng Thị Ngọc Thảo 05DHTP2

47 2005140552 Võ Thị Ngọc Thịnh 05DHTP2

48 2005140558 Trần Thị Kim Thoa 05DHTP4

49 2005140562 Trần Thanh Thu 05DHTP6

50 2005130074 Đặng Minh Trí 04DHTP1

51 2005140566 Dương Thị Anh Thư 05DHTP6

52 2005150067 Nguyễn Thị Minh Thư 06DHTP4

53 2005140804 Hoàng Thị Thúy 05dhtp4

54 2005140596 Mã Thị Thùy 05DHTP4

55 2005140612 Võ Thị Thủy Tiên 05DHTP4

56 2005140631 Lê Nguyên Toàn 05DHTP4

57 2005140780 Nguyễn thị song trà 05DHTP4

58 2005140659 Lê Thị Kiều Trang 05DHTP5

59 2005150063 Huỳnh Thu Trang 06DHTP4



STT MSSV Lớp Chữ kýHọ và tên

60 2005140669 Lê Thị Trinh 05DHtp5

61 2005140678 Phan Văn Trọng 05DHTP6

62 2005140720 Trần Nguyễn Thu Vân 05DHTP1

63 2005140731 Nguyễn Hoàng Vương 05dhtp6

64 2022140189 Võ Thị Tường Vy 05DHDB1

65 2005140740 Phạm Thị Thảo Vy 05DHTP6

66 2005140744 Ngô Thị Thùy Xuân 05DHTP6

67 2005140743 Phan Thị Hoàng Xuân 05DHTP6

68 2005140748 Dành Thị Kim Yến 05DHTP4

69 2005140755 Ngô Hải Yến 05dhtp1

70 2005140754 Nguyễn Thị Hải Yến 05DHTP6

71 2022140004 Nguyễn Thị Duyên Anh 05DHDB1

72 2022140008 Phạm Hoàng Anh 05DHDB1

73 2022140319 Nguyễn Thị Diệu Cẩm 05DHDB2

74 2005140209 nguyễn thị hoàng diệu 05DHTP2

75 2022140322 Hoàng Anh Đức 05DHDB2

76 2022150023 Nguyễn Văn Đức 06DHDB1

77 2022140044 Trương Quang Hiển 05DHDB1

78 2005140184 Phạm thị Hoài 05dhtp3

79 2022140050 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 05DHDB1

80 2022140054 Phạm Quốc Huy 05DHDB1

81 2022140058 Phạm Minh Khang 05dhdb1

82 2022140342 Trần Duy Khuyên 05DHDB2

83 2005140775 Nguyễn Thị Lan 05DHTP5

84 2005140297 Võ Thị Trúc Ly 05DHTP5

85 2005140307 Võ Trần Hoàng Minh 05DHTP2

86 2022150234 Lê Văn Nguyên 06DHDB2

87 2022140098 Bùi Thị Ánh Nguyệt 05dhdb1

88 2005140369 Hồng Lệ Nhi 05DHTP3

89 2022140103 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 05DHDB1

90 2022140108 Bùi Nữ Ý Như 05dhdb1

91 2005140414 Mai Thanh Phúc 05DHTP1



STT MSSV Lớp Chữ kýHọ và tên

92 2005140451 nguyễn minh Quân 05dhtp3

93 2022140128 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 05DHDB1

94 2022140129 Võ thị thùy Sang 05dhdb1

95 2005140764 Triệu Thị Ngọc Thảo 05DHTP6

96 2022140142 Đặng Minh Thảo 05DHDB1

97 2022140148 Lê Ngọc Hoài Thu 05DHDB2

98 2022140188 Trương Văn Vương 05DHDB2

99 2022140191 Hoàng Thị Xoan 05dhdb2

100 2022140192 Nguyễn thị mỹ Xuân 05DHDB2
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